
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN,                  

THUỐC CỔ TRUYỀN THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƢ SỐ 32/2020/TT-BYT NGÀY 31/12/2020 

(Cập nhật đến ngày 07/01/2025 theo báo cáo của Sở Y tế) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời phụ 

trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

1 
Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Lào Cai 

Tổ 20, phường Bắc 

Cường, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Thị 

Song Hương 

Chế biến, bào chế vị thuốc cổ 

truyền: Loại tạp, rửa, ngâm, 

tẩm, ủ, thái, phơi, sấy, sao, 

chích, chưng, đồ, nấu. 

01 31/12/2022 

Chế biến, bào chế thuốc cổ 

truyền dạng bào chế truyền 

thống: Cao thuốc, hoàn cứng, 

hoàn mềm, bột thuốc, trà 

thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc. 

02 04/9/2024 

2 
Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Nam Định 

Số 1, đường Tuệ Tĩnh, 

phường Lộc Hạ, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

Nguyễn Văn 

Hiếu 

Chế biến, bào chế vị thuốc cổ 

truyền: Loại tạp, rửa, ngâm, ủ 

mềm, thái, phơi, sấy, sao, 

chích, chưng, nấu. 

01/YHCT-NĐ 29/12/2022 



2 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời phụ 

trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

3 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Thái Bình 

219 đường Lê Đại Hành, 

phường Kỳ Bá, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

Phạm Thị 

Mai Xinh 

- Vị thuốc cổ truyền: loại bỏ 

tạp chất, rửa, ngâm, tẩm, ủ, 

cắt, thái, sấy, sao, nấu. 

- Thuốc cổ truyền dạng bào 

chế truyền thống: hoàn cứng, 

hoàn mềm, cồn thuốc, bột 

thuốc, trà thuốc. 

01 

- Đăng tải 

công bố lần 

1 ngày 

25/10/2022 

- Đăng tải 

công bố lần 

2 điều 

chỉnh bổ 

sung ngày 

23/12/2022 

4 

Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền 

Thanh Hóa 

Số 155 Trường Thi, 

phường Trường Thi, 

thành phố Thanh Hóa 

Phạm Thanh 

Bình 

- Vị thuốc cổ truyền: Loại tạp, 

rửa, ngâm, tẩm, ủ, thái, phơi, 

sấy, sao, nấu. 

- Thuốc cổ truyền dạng bào 

chế truyền thống: Cao lỏng, 

hoàn cứng. 

01 28/10/2022 



3 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời phụ 

trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

5 

Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng tỉnh 

Phú Thọ 

Đường Trần Phú, phường 

Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Thị 

Đông 

Chế biến vị thuốc cổ truyền: 

làm sạch, rửa, ủ mềm, thái 

phiến, cắt đoạn, phơi, sấy, sao, 

chích, chưng, đồ, nấu. 

H44.22-230529-

0001 
29/05/2023 

6 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Hà Tĩnh 

Số 48, đường Hà Hoàng, 

xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

DSCKI. 

Nguyễn 

Khắc Tùng 

Chế biến vị thuốc cổ truyền: 

Loại tạp, rửa, ngâm, tẩm, ủ, 

thái, phơi, sấy, sao. 

 

09/CB-YHCT 10/01/2023 

7 

Viện Y Dược 

học Dân tộc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

273 - 275 Nguyễn Văn 

Trỗi, 

Phường 10, quận Phú 

Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thị 

Thanh 

Hương 

- Vị thuốc cổ truyền: Sơ chế, 

sao tẩm. 

- Thuốc cổ truyền dạng bào 

chế truyền thống: thuốc thang, 

thuốc bột, cồn thuốc, rượu 

thuốc, cao lỏng, hoàn cứng, 

hoàn mềm, trà, trà túi lọc, dầu 

xoa, kem xoa. 

- Thuốc cổ truyền dạng bào 

chế hiện đại: viên nén, viên 

nén bao đường, viên nén bao 

phim, viên nang cứng, thuốc 

tiêm. 

221202519 29/12/2022 



4 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời phụ 

trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

8 

Bệnh viện Y 

học Cổ truyền 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

179 - 187 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, 

phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Hoàng Thị 

Thu Hằng 

Vị thuốc cổ truyền: rửa, sấy, 

thái phiến, sao, tẩm. 
230101088 18/01/2023 

- Thuốc cổ truyền dạng bào 

chế truyền thống: thuốc thang, 

thuốc bột, cồn thuốc, rượu 

thuốc, cao lỏng, hoàn cứng, 

hoàn mềm, trà thuốc, dùng 

ngoài, dung dịch, gel. 

- Thuốc cổ truyền dạng bào 

chế hiện đại: viên nén, viên 

nén bao đường, viên nén bao 

phim, viên nang cứng. 

230502850 30/6/2023 

9 
Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền 

tỉnh Hưng Yên 

Đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

DSĐH. Trần 

Văn Tá 

Chế biến vị thuốc cổ truyền: 

Loại tạp chất, rửa, ngâm, ủ, 

thái phiến, cắt, phơi, sấy, sao, 

chích, chưng, đồ, nấu, thủy 

phi. 

01/HY-

CBBCTCT 
24/11/2022 



5 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời phụ 

trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

10 Bệnh viện thành 

phố Thủ Đức 

29 Phú Châu, phường 

Tam Phú, thành phố Thủ 

Đức 

Trần Việt 

Cường 

Thuốc cổ truyền dạng bào chế 

hiện đại: Viên nang cứng. 
230702390 03/8/2023 

11 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

322 Nguyễn Trãi, Phường 

Tây Lộc, Thành Phố Huế 

Lê Minh 

Chung 

Chế biến, bào chế vị thuốc cổ 

truyền: Loại tạp, rửa, ngâm, 

tẩm, ủ, thái, phơi, sấy, sao, 

chích, chưng, đồ, nấu. 

01/2023/ĐKCB 28/8/2023 

Chế biến, bào chế thuốc cổ 

truyền dạng bào chế truyền 

thống: thuốc thang, thuốc bột, 

cồn thuốc, rượu thuốc, cao 

lỏng, hoàn cứng, hoàn mềm, 

trà, trà túi lọc. 

01/2024/ĐKCB 19/02/2024 

12 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng tỉnh Bình 

Thuận 

Lô 2A đường Võ Văn 

Kiệt, phường Phú Hài, 

thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

Đỗ Xuân 

Ngọc 

Chế biến vị thuốc cổ truyền: 

Loại tạp, rửa, phơi, sấy, sao, 

chích, chưng, đồ, nấu, nung. 

01 03/3/2023 



6 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời phụ 

trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

13 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Bến Tre 

Số 44, Đoàn Hoàng Minh, 

phường 6, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Thái 

Sơn 

Chế biến vị thuốc cổ truyền: 

Loại tạp, rửa, thái, sấy, sao, 

tẩm, ủ. 

01.23YHCT 18/8/2023 

15 

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng 

Tổ 13, phường Mường 

Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Vũ Thị Hiền 

Vị thuốc cổ truyền: Loại tạp, 

rửa, ngâm, tẩm, ủ, thái, phơi, 

sấy, sao, chích, chưng, đồ, nấu. 

20234701 07/8/2023 

16 

Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền 

Đồng Nai 

Đường Đồng Khởi, Khu 

phố 9, Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

Bs. CK II 

Phùng Văn 

Thanh 

- Vị thuốc cổ truyền: loại tạp, 

rửa, ngâm, ủ, thái phiến, phơi, 

sấy, sao, nấu, chính, đồ. 

- Thuốc cổ truyền dạng bào 

chế truyền thống: Cao, hoàn 

cứng, hoàn mềm, bột thuốc, trà 

thuốc, rượu thuốc, cồn thuốc. 

01/2022/ĐKCB-

ĐNAI 
19/02/2024 

17 

Bệnh viện 

YHCT Hùng 

Vương Bắc 

Giang 

Khu đô thị phía Tây Rùa 

Vàng - Thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

BS. Nguyễn 

Thế Văn 

Vị thuốc cổ truyền: bao gồm 

sơ chế, thái phiến và phức chế 

000.00.16.H02-

221014-0006 
26/10/2022 



7 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời phụ 

trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

18 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Bắc Giang 

Số 02, Đường Nguyễn 

Danh Vọng, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

DSCKI. 

Trịnh Thị 

Thịnh 

- Vị thuốc cổ truyền: sơ chế, 

thái phiến, phức chế 

- Thuốc cổ truyền dạng bào 

chế truyền thống; cao thuốc, 

hoàn cứng, hoàn mềm, bột 

thuốc, trà thuốc, cồn thuốc, 

rượu thuốc 

000.00.16.H02-

221019-0004 
26/10/2022 

19 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

LanQ 

Số nhà 33 ngõ 26, Đường 

Á Lữ, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

BS. Lương 

Minh Lâm 

Vị thuốc cổ truyền: bao gồm 

sơ chế, thái phiến và phức chế 

000.00.16.H02-

231224-0001 
12/01/2024 

20 
Bệnh viện đa 

khoa Anh Quất 

Khu Đồi Đỏ, Thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

BS. Nguyễn 

Thị Hương 

Vị thuốc cổ truyền: bao gồm 

sơ chế, thái phiến và phức chế 
202401 10/4/2024 

21 

Bệnh viện đa 

khoa tư nhân 

Tân Dân 

Thôn Phố Tân An, thị trấn 

Tân An, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 

BSCKI. 

Nguyễn Đức 

Thắng 

Vị thuốc cổ truyền: bao gồm 

sơ chế, thái phiến và phức chế 
202402 20/6/2024 



8 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời phụ 

trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

22 

Bệnh viện y học 

cổ truyền Phúc 

Thượng 

Km5, Quốc lộ 17, xã Quế 

Nham, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

BS. Nguyễn 

Lương Hưng 

Vị thuốc cổ truyền: bao gồm 

sơ chế, thái phiến và phức chế 
202403 17/7/2024 

23 

Bệnh viện đa 

khoa Anh Quất 

cơ sở 2 

Tòa nhà 1.4, Khu hành 

chính dịch vụ I, cụm công 

nghiệp Nội Hoàng, xã 

Nội Hoàng, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 

DS. Đặng 

Trọng Hiếu 

Vị thuốc cổ truyền: bao gồm 

sơ chế, thái phiến và phức chế 
202404 12/11/2024 

 

 

 


